	    PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
Họ và tên:…………………..…………..
Lớp: 3……
	         BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2023 - 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3



	Điểm đọc
	Điểm viết
	Điểm TV 
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm
kí

	
	
	
	……………………………………………….
………………………………………………...……………………………………………..
	


A. KIỂM TRA ĐỌC
I . Đọc hiểu: (30 phút)

                  ĐH:…

  ĐT:……
* Em hãy đọc thầm bài đọc sau:
	CÂU CHUYỆN VỀ NGỖNG MẸ
        Một hôm, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình dạo chơi. Đàn ngỗng con bắt đầu tản ra khắp đồng cỏ. Đúng lúc đó những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống. 
[image: image1.png]




Bầy ngỗng con chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ dang đôi cánh che phủ đàn con của mình. Dưới cánh mẹ, ngỗng con cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Rồi tất cả trở lại yên lặng. Những chú ngỗng ngay lập tức nằng nặc đòi: “Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!” Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên và đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng đã nhìn thấy đôi cánh ướt đẫm, lông rụng tả tơi của mẹ. Nhưng kìa, ánh sáng, bãi cỏ, những chú cánh cam, những con ong mật đã khiến chúng quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì. Duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?” Ngỗng mẹ khẽ trả lời: “Mọi việc đều tốt đẹp con ạ!” Đàn ngỗng con lại tản ra trên bãi cỏ và ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.  

                                                                                                       V.A.Xu-khôm-lin-xki


* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Điều gì đã xảy ra khi ngỗng mẹ dẫn đàn con đi dạo chơi? 

A. Một trận mưa rào ập tới



B. Một trận mưa đá đổ xuống
C. Một con cáo tấn công đàn con

Câu 2: Ngỗng mẹ đã làm gì để bảo vệ cho đàn ngỗng con?

A. Dẫn đàn con tản ra khắp đồng cỏ



B. Chạy đến bên đàn con
C. Dang rộng đôi cánh che cho đàn con
Câu 3. Khi ngỗng mẹ bị thương, đàn ngỗng con đã làm gì? 
A. Chạy ngay lại hỏi thăm vết thương của ngỗng mẹ.

          B. Nằng nặc đòi mẹ thả ra để được chạy chơi trên bãi cỏ.

          C. Quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì, chỉ có một chú ngỗng bé bỏng hỏi thăm mẹ.
Câu 4. Theo em, câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 
           A. Để cha mẹ vui, chúng ta chỉ cần vui chơi thoả thích.

           B. Không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác.

          C. Mẹ là người luôn yêu thương, bảo vệ chúng ta nên chúng ta phải biết quan tâm, chăm sóc mẹ.
Câu 5. Nếu em là một trong những chú ngỗng con ở trong bài đọc, em sẽ nói gì với ngỗng mẹ? Viết câu trả lời của em vào chỗ chấm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Tìm và ghi lại các từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu sau: 

    “Duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?”
Các từ ngữ chỉ đặc điểm là: ..............................................................................................

……………………………………………………………………………………………

Câu 7: Nối các câu ở cột A với kiểu câu tương ứng ở cột B: 






Câu 8. Viết một câu cảm nêu cảm nhận của em về ngỗng mẹ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	         BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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	Điểm đọc
	Điểm viết
	Điểm TV 
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm

kí

	
	
	
	……………………………………………….
………………………………………………...……………………………………………..
	


A. KIỂM TRA ĐỌC
I . Đọc hiểu: (30 phút)

                  ĐH:…

  ĐT:……
* Em hãy đọc thầm bài đọc sau:
	CÂU CHUYỆN VỀ NGỖNG MẸ
        Một hôm, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình dạo chơi. Đàn ngỗng con bắt đầu tản ra khắp đồng cỏ. Đúng lúc đó những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống. 
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Bầy ngỗng con chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ dang đôi cánh che phủ đàn con của mình. Dưới cánh mẹ, ngỗng con cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Rồi tất cả trở lại yên lặng. Những chú ngỗng ngay lập tức nằng nặc đòi: “Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!” Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên và đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng đã nhìn thấy đôi cánh ướt đẫm, lông rụng tả tơi của mẹ. Nhưng kìa, ánh sáng, bãi cỏ, những chú cánh cam, những con ong mật đã khiến chúng quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì. Duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?” Ngỗng mẹ khẽ trả lời: “Mọi việc đều tốt đẹp con ạ!” Đàn ngỗng con lại tản ra trên bãi cỏ và ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.  

                                                                                                       V.A.Xu-khôm-lin-xki


* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Điều gì đã xảy ra khi ngỗng mẹ dẫn đàn con đi dạo chơi? 

A. Một trận mưa rào ập tới



B. Một con cáo tấn công đàn con
C. Một trận mưa đá đổ xuống
Câu 2: Ngỗng mẹ đã làm gì để bảo vệ cho đàn ngỗng con?

A. Dang rộng đôi cánh che cho đàn con

B. Chạy đến bên đàn con
C. Dẫn đàn con tản ra khắp đồng cỏ


Câu 3. Khi ngỗng mẹ bị thương, đàn ngỗng con đã làm gì? 
A. Chạy ngay lại hỏi thăm vết thương của ngỗng mẹ.

          B. Quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì, chỉ có một chú ngỗng bé bỏng hỏi thăm mẹ.
          C. Nằng nặc đòi mẹ thả ra để được chạy chơi trên bãi cỏ.
Câu 4. Theo em, câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 
           A. Mẹ là người luôn yêu thương, bảo vệ chúng ta nên chúng ta phải biết 
quan tâm, chăm sóc mẹ.
           B. Không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác.

         C. Để cha mẹ vui, chúng ta chỉ cần vui chơi thoả thích.
Câu 5. Nếu em là một trong những chú ngỗng con ở trong bài đọc, em sẽ nói gì với ngỗng mẹ? Viết câu trả lời của em vào chỗ chấm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Tìm và ghi lại các từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu sau: 

    “Duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?”
Các từ ngữ chỉ đặc điểm là: ..............................................................................................

……………………………………………………………………………………………

Câu 7: Nối các câu ở cột A với kiểu câu tương ứng ở cột B: 






Câu 8. Viết một câu cảm nêu cảm nhận của em về ngỗng mẹ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc hiểu (6 điểm): HS làm trong phiếu kiểm tra.
II. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (4 điểm)

Mỗi HS đọc một đoạn văn sau và trả lời 1 câu hỏi trong đoạn văn đó. 
	Đoạn 1:                                                HOA GIẤY

Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết... Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.

Câu hỏi:  Hoa giấy đẹp như thế nào?




	Đoạn 2:



CÁI RÉT VÙNG CAO

Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến sớm. Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh đến ghê người của đá và lá cây úa. Thân ngải đắng bắt đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp đất chai cứng và ngả sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày, nhiều tuần, có khi cả tháng trời không có nắng, giữa tuần trăng đêm cũng chỉ lờ mờ. Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm. Đám con gái chỉ quanh quẩn ở nhà se lanh, đôi gò má bắt lửa đỏ au. Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch. 

Câu hỏi: Mùa đông ở vùng núi cao cây cối có đặc điểm gì?




	Đoạn 3: 



                 BÀ VÀ CHÁU
Mỗi lần được bà ra thăm, My hạnh phúc lắm. Đêm đêm, My nằm cuộn tròn trong lòng bà, nghe bà kể chuyện cổ tích. Từ người bà tỏa ra mùi cốt trầu thơm thơm, cay cay. Mọi câu chuyện bà kể đều bắt đầu bằng: "Ngày xửa, ngày xưa...". Bà đưa My vào thế giới của những nàng tiên, ông bụt, em bé ngoan...Bà về, có đến hàng tháng, My vẫn ngẩn ngơ nhớ bà.

Câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy My rất gắn bó với bà khi được bà ra thăm?




B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Nghe - viết (15 phút):  GV đọc cho HS viết bài: 
	CÂU CHUYỆN VỀ NGỖNG MẸ

           Đàn ngỗng con đã nhìn thấy đôi cánh ướt đẫm, lông rụng tả tơi của mẹ. Nhưng chỉ có một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?” Ngỗng mẹ khẽ trả lời: “Mọi việc đều tốt đẹp con ạ!” Đàn ngỗng con lại tản ra trên bãi cỏ và ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.


II. Viết đoạn văn (25 phút):  

Hãy viết một đoạn văn ngắn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với người thân.

       PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 3 - NĂM HỌC 2023 - 2024

A.  KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. Đọc hiểu (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	

	1
	B
	C
	0,5

	2
	C
	A
	0,5

	3
	C 
	B
	0.5

	4
	D
	A
	0,5

	5
	Biết viết lời cảm ơn hoặc xin lỗi phù hợp:  

Ví dụ:       - Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã bảo vệ chúng con!
 - Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không quan tâm đến mẹ!...
	1

	6
	bé bỏng, yếu ớt, rách
	1

	7
	Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
	1

	8
	- Đặt câu đúng yêu cầu của bài được 1 điểm
(Đầu dòng không viết hoa trừ 0,25 điểm; cuối câu thiếu dấu chấm than trừ 0,25 điểm)
	1


II. Đọc thành tiếng: (4 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (70 - 80 tiếng/phút): 1 điểm. Đạt 1 trong 2 yêu cầu: 0,5 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.  Đọc sai từ 6 - 10 tiếng: 0,5 điểm. Đọc sai trên 10 tiếng: 0 điểm.


- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm


- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. Trả lời chưa thành câu hoặc thiếu ý: 0,5 điểm; Không trả lời được câu hỏi: 0 điểm
* Trả lời câu hỏi:

Đoạn 1: Hoa giấy đẹp một cách giản dị, cánh hoa giống như chiếc lá, mỏng và có nhiều màu sắc rực rỡ. 
Đoạn 2: Lá đào, lá mận rụng, thân ngải khô, rễ bám chặt đất, cỏ không mọc nổi, chỉ có tam giác mạch.
Đoạn 3: Đêm đêm, My nằm cuộn tròn trong lòng bà, nghe bà kể chuyện cổ tích. Bà về, có đến hàng tháng, My vẫn ngẩn ngơ nhớ bà.
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Nghe - viết (6 điểm)
- Nghe viết đoạn văn: 4 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu (70 chữ/15 phút) : 0,5 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 0,5 điểm
- Viết đúng chính tả: 2,5 điểm. Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm (không trừ quá 2,5 điểm)

II. Viết đoạn văn (6 điểm)

1. Nội dung (ý): 4 điểm

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu, viết đúng về tình cảm, cảm xúc đối với người thân.


- Bài viết đủ số câu:    







 0,5 điểm

- Có câu mở đầu, câu kết thúc đoạn:





 0,5 điểm

- Kể được những tình cảm của em với người thân theo yêu cầu:           2 điểm

- Bài viết có cảm xúc:                                                                         1 điểm


2. Kỹ năng: 2 điểm


- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc quá 3 lỗi chính tả: 1điểm

- Câu văn đủ ý có sự liên kết, dùng từ ngữ hình ảnh hay:                      
      1điểm

* Tuỳ theo bài viết của HS, GV có thể cho điểm từng phần cho hợp lí.

ĐỀ CHẴN





A





B





Câu hỏi





Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!





Câu khiến





Sao cánh mẹ lại rách như thế này?





Câu cảm





Rồi tất cả trở lại yên lặng.





Bầu trời sau cơn giông thật đẹp!








Câu kể





Ôi trời đất ơi!





ĐỀ LẺ





A





B





Câu kể





Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!





Câu cảm





Sao cánh mẹ lại rách như thế này?





Câu khiến





Rồi tất cả trở lại yên lặng.





Bầu trời sau cơn giông thật đẹp!








Câu hỏi





Ôi trời đất ơi!








